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	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	317
	Hoàng Thị
	Trúc
	Tiểu học Lê Lợi
	Long Khánh
	1980

	318
	Trương Văn
	Trung
	Tiểu học Mạc Đỉnh Chi
	Định Quán
	1969

	319
	Vũ Thành
	Trung
	Tiểu học Kim Đồng
	Long Khánh
	1978

	320
	Nguyễn Quốc
	Trường
	Tiểu học Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1973

	321
	Ngô Thị Mỹ
	Truyển
	Tiểu học Tam Phước 1
	Biên Hòa
	1971

	322
	Nguyễn Thị
	Tú
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	Biên Hòa
	1984

	323
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tú
	Tiểu học Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	1990

	324
	Trịnh Minh
	Tuấn
	Tiểu học Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1986

	325
	Nguyễn Đình
	Tuấn
	Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
	Định Quán
	1980

	326
	Lưu Văn
	Tùng
	Tiểu học Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	1988

	327
	Trần Thị
	Tươi
	Tiểu học Thống Nhất B
	Biên Hòa
	1973

	328
	Đinh Xuân
	Tường
	Tiểu học Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1989

	329
	Trần Vĩnh
	Tường
	Tiểu học An Lợi
	Long Thành
	1981

	330
	Trương Thị Thanh
	Túy
	Tiểu học Bạch Lâm
	Thống Nhất
	1983

	331
	Phạm Hoàng
	Tuyên
	Tiểu học Nhân Nghĩa
	Cẩm Mỹ
	1968

	332
	Hồng Thị Kim
	Tuyến
	Tiểu học Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	1971

	333
	Đinh Thị
	Tuyến
	Tiểu học Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	1990

	334
	Đào Thị Bích
	Tuyền
	Tiểu học Tân Triều
	Vĩnh Cửu
	1990

	335
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	Trảng Bom
	1991

	336
	Huỳnh Ngọc
	Tuyền
	Tiểu học Phú Hội
	Nhơn Trạch
	1976

	337
	Nguyễn Đình
	Tý
	Tiểu học Tân Hạnh
	Biên Hòa
	1984

	338
	Bùi Thị Tố
	Uyên
	Tiểu học Tân Phong A
	Biên Hòa
	1986

	339
	Quách Thị Cẩm
	Vân
	Tiểu học Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1992

	340
	Nguyễn Phạm Thùy
	Vân
	Tiểu học Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1990

	341
	Nguyễn Thùy
	Vân
	Tiểu học Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1993

	342
	Phan Thị Thùy
	Vân
	Tiểu học Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	1978

	343
	Tạ Thị
	Vân
	Tiểu học Quang Vinh
	Biên Hòa
	1985

	344
	Nguyễn Thị
	Vân
	Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1992

	345
	Nguyễn Thị Thúy
	Vân
	Tiểu học Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1990

	346
	Phạm Thị Trường
	Vân
	Tiểu học Nguyễn Huệ
	Thống Nhất
	1986

	347
	Nguyễn Thị Hồng
	Vân
	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	Định Quán
	1989

	348
	Trần Thị Thảo
	Vi
	Tiểu học Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1988

	349
	Phạm Thị Hạ
	Vi
	Tiểu học Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1985

	350
	Trần Thị
	Vòng
	Tiểu học Quang Vinh
	Biên Hòa
	1978

	351
	Ngô Thị Kim
	Vui
	Tiểu học Tân Mai 1
	Biên Hòa
	1987

	352
	Phạm Hùng
	Vương
	Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
	Long Khánh
	1978

	571
	Phạm Thị Kim
	Phụng
	Tiểu học Hòa Bình
	Biên Hòa
	1987
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